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	KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP NĂM 2011 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Số TT đơn vị
	Số báo danh
	Tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Cơ quan  đơn vị đang làm việc
	 Điểm  

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Môn thi viết
	Môn thi TN
	Tổng cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1
	CHV - 344
	Bạc Liêu
	Hữu Thị Chiên
	 
	20/12/1971
	Chi cục THADS H.  Hồng Dân
	39.25
	 
	 

	2
	1
	CHV - 426
	Bình Dương
	Nguyễn Việt Hòa
	15/5/1978
	 
	Cục THADS tỉnh Bình Dương
	73.5
	72
	145.5

	3
	2
	CHV - 543
	Bình Dương
	Nguyễn Hùng Phong
	26/3/1971
	 
	Chi cục THADS H.  Tân Uyên
	66
	76
	142

	4
	1
	CHV - 599
	Cần Thơ
	Phạm Văn Te
	27/12/1980
	 
	Chi cục THADS H.  Thới Lai
	53.5
	 
	 

	5
	1
	CHV - 369
	Đồng Tháp
	Trần Mỹ Đông
	5/14/1905
	 
	Cục THADS tỉnh Đồng Tháp
	38.75
	 
	 

	6
	1
	CHV - 001
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Phương Anh
	 
	10/8/1977
	Chi cục THADS H.  Ba Vì, TPHà Nội
	55.5
	 
	 

	7
	2
	CHV - 002
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Lan Anh
	 
	12/9/1978
	Chi cục THADS Quận Hà Đông, TP Hà Nội
	61.5
	80
	141.5

	8
	3
	CHV - 003
	Hà Nội
	Nguyễn Phương Anh
	23/5/1977
	 
	Chi cục THADS quận Long Biên, TP Hà Nội
	 
	100
	 

	9
	4
	CHV - 009
	Hà Nội
	Nguyễn Ngọc Ánh
	 
	7/8/1977
	Cục THADS thành phố Hà Nội
	62.5
	 
	 

	10
	5
	CHV - 104
	Hà Nội
	Nguyễn Bá Huấn
	14/7/1977
	 
	Chi cục THADS H.  Đông Anh, TP Hà Nội
	57
	 
	 

	11
	6
	CHV - 161
	Hà Nội
	Ngô Sỹ Luyện
	16/4/1976
	 
	Cục THADS thành phố Hà Nội
	54.63
	84
	138.63

	12
	7
	CHV - 163
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Sao Mai
	 
	19/4/1981
	Chi cục THADS TX Sơn Tây TP Hà Nội
	66.5
	96
	162.5

	13
	8
	CHV - 198
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Phương
	 
	23/3/1977
	Chi cục THADS H.  Đông Anh, TP Hà Nội
	 
	96
	 

	14
	9
	CHV - 252
	Hà Nội
	Đỗ Thị Thanh Thuỷ
	
	1/1/1977
	Chi cục THADS quận Hai Bà Trưng, TP HN
	
	92
	

	15
	10
	CHV - 278
	Hà Nội
	Nguyễn Trung Trực
	20/2/1971
	 
	Chi cục THADS quận Hai Bà Trưng, TP HN
	 
	80
	 

	16
	11
	CHV - 303
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Bích Vân
	 
	7/11/1977
	Chi cục THADS quận Long Biên, TP Hà Nội
	 
	96
	 

	17
	1
	CHV - 192
	Hải Phòng
	Phan Thị Nhuyến   
	 
	10/02/1982
	Cục THADS thành phố
	58.5
	92
	150.5

	18
	1
	CHV - 648
	Kiên Giang
	Nguyễn Thành Tín
	3/18/1978
	 
	Chi cục THADS H.  Tân Hiệp
	52.5
	84
	136.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	19
	1
	CHV - 081
	Phú Thọ
	Trần Văn Hạnh
	2/9/1974
	 
	Chi Cục THADS H.  Tân Sơn 
	60.5
	80
	140.5

	20
	1
	CHV - 396
	Tp. Hồ Chí Minh
	Dương Thị Thu Hà
	 
	9/20/1980
	Cục THADS TP.HCM
	65
	92
	157

	21
	2
	CHV - 408
	Tp. Hồ Chí Minh
	Kim Thanh Hạnh
	 
	3/29/1979
	Chi cục THADS Q. Phú Nhuận
	65
	92
	157

	22
	3
	CHV - 420
	Tp. Hồ Chí Minh
	Ngô Chí Hiếu
	8/13/1970
	 
	Chi cục THADS Q. Gò Vấp
	46.5
	 
	 

	23
	4
	CHV - 447
	Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Quốc Huy
	1/25/1981
	 
	Chi cục THADS Q. Tân Bình
	57
	76
	133

	24
	5
	CHV - 469
	Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đình Dương Lâm
	8/10/1980
	 
	Chi cục THADS Q. Tân Phú
	70
	 
	 

	25
	6
	CHV - 486
	Tp. Hồ Chí Minh
	Võ Phước Lộc
	8/9/1977
	 
	Chi cục THADS H. Củ Chi
	56
	84
	140

	26
	7
	CHV - 501
	Tp. Hồ Chí Minh
	Đỗ Tiến Minh
	10/20/1975
	 
	Chi cục THADS Q.Bình Tân
	65
	88
	153

	27
	8
	CHV - 584
	Tp. Hồ Chí Minh
	Phạm Thanh Sơn
	6/16/1966
	 
	Chi cục THADS Q. Bình Thạnh
	 
	68
	 

	28
	9
	CHV - 605
	Tp. Hồ Chí Minh
	Trần Thị Thanh
	 
	7/30/1979
	Chi cục THADS Q. Thủ Đức
	62
	 
	 

	29
	10
	CHV - 629
	Tp. Hồ Chí Minh
	Đồng Khắc Thọ
	7/3/1978
	 
	Chi cục THADS quận 10
	69.5
	88
	157.5

	30
	11
	CHV - 647
	Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Trung Tín
	9/18/1958
	 
	Chi cục THADS quận 6
	 
	68
	 

	31
	12
	CHV - 658
	Tp. Hồ Chí Minh
	Lâm Ngọc Thùy Trang
	 
	3/23/1979
	Chi cục THADS quận 9
	56.5
	 
	 

	32
	13
	CHV - 679
	Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Anh Tuấn
	7/15/1980
	 
	Chi cục THADS H. Cần Giờ
	64
	84
	148

	33
	14
	CHV - 690
	Tp. Hồ Chí Minh
	Trần Thị Kim Tuyến
	 
	26/8/1976
	Chi cục THADS quận 5
	57
	100
	157

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TM. HỘI ĐỒNG THI
	

	
	
	
	
	
	
	
	KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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	PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	

	
	
	
	
	
	
	
	Hoàng Sỹ Thành
	


